
   I.KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN

CHỦ ĐỀ:
"THỰC VẬT- TẾT- MÙA 

XUÂNtt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm 
vi thực 
hiện

Địa điểm 
tổ chức

Nhánh
Bé vui 
đón tết 

Nhánh 
Mùa 
xuân 
trong 

mắt bé

Nhánh 
Một số 

loại 
rau, củ

Nhánh 
Một số 

loại 
hoa, 
quả

4

Thực hiện đúng kỹ thuật 
và thuần thục các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu và 
kết thúc động tác đúng 
nhịp.

KQ 
MĐ

Tập kết hợp 5 động tác 
cơ bản trong bài tập thể 

dục

Bài 5: (Hô hấp/ Tay/ 
Lưng, bụng/ Chân/ 

Bật)
Khối Sân chơi TDS TDS TDS TDS

10

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 

động đi trong đường hẹp 
3m x 0,2m

Đi trong đường hẹp 3m 
x 0,2m

Tiết học " Đi trong 
đường hẹp bò chui 
qua cổng"

lớp
Phòng 
chức 
năng

HĐH

Bò/trườn theo hướng 
thẳng trong đường hẹp 

(3m x 0,4m) không chệch 
ra ngoài

KQ 
MĐ

Bò/trườn theo hướng 
thẳng trong đường hẹp 

(3m x 0,4m)

Tiết học "Bò trong 
đường hẹp" lớp

Phòng 
chức 
năng

HĐH
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Nhánh 
Một số 

loại 
hoa, 
quả

17 Bò /trườn theo đường zíc 
zắc (rộng 50cm, có 3-4 
điểm zic zắc, mỗi điểm 
cách nhau 2,5m) không 

chệch ra ngoài

ND 
CT

Bò / trườn theo đường 
zíc zắc (rộng 50cm, có 
3-4 điểm zic zắc, mỗi 
điểm cách nhau 2,5m)

Tiết học "Trườn theo 
hướng zich zắc" lớp

Phòng 
chức 
năng

HĐH

23
Tự đập và bắt bóng nẩy 
được 3 lần liên tiếp 
(đường kính bóng 18cm)

KQ 
MĐ

Đập bắt bóng (đường 
kính bóng 18cm)

Tiết học "Đập bắt 
cùng cô" lớp

Phòng 
chức 
năng

HĐH

34 Thực hiện được vận động 
xoay tròn cổ tay

KQ 
MĐ

Các loại cử động bàn 
tay, ngón tay và cổ tay

Chơi tự do "Các loại 
cử động bàn tay, ngón 
tay và cổ tay

Khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

37 Xếp chồng được 8-10 
khối không đổ

KQ 
MĐ

Xếp chồng các hình 
khối khác nhau

Xếp chồng 8-10 khối 
gỗ Khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

39

Bước đầu biết sử dụng 
bút tô vẽ nguệch ngoạc 
một số hình đơn giản 
hoặc theo ý thích

ND 
CT

Tập sử dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc

Tập sử dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc Khối Lớp học HĐC HĐC HĐG HĐG
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40 Xé - dán giấy dài khoảng 
10cm

ND 
CT

Xé - dán giấy dài 
khoảng 10cm

"Xé - dán giấy dài 
khoảng 10cm" Khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

"Nhận biết thực phẩm 
theo 4 nhóm Khối Lớp học VS- 

AN
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

44
Nói đúng tên một số thực 
phẩm quen thuộc, sẵn có 

tại địa phương

TL 
HD

Nhận biết thực phẩm 
theo 4 nhóm Biết tên một số món

ăn hàng ngày : Trứng 
rán, cá rán, canh cua
...

Khối Lớp học VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

48

Biết ý nghĩa của việc ăn 
để giúp cơ thể cao lớn, 
khỏe mạnh. Hình thành 
thái độ vui lòng chấp 
nhận và có hứng thú 
trong ăn uống, không kén 
chọn thức ăn

TL 
HD

Biết ănđể chóng lớn , 
khỏe mạnh và ăn nhiều 
loại thức ăn khác nhau

Trò chuyện với trẻ ăn 
uống đủ chất để có 
sức khỏe tốt

Khối Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

94 Nhận diện đúng đồ dùng 
cá nhân ĐP Cách sử dụng đồ dùng 

ăn uống
Cách sử dụng đồ dùng 
ăn uống Khối Lớp học VS- 

AN
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN
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CHỦ ĐỀ:
"THỰC VẬT- TẾT- MÙA 

XUÂNtt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ 
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110
Nhận ra và biết tránh một 

số vật dụng nguy hiểm 
khi được nhắc nhở

KQ 
MĐ

Một số đồ vật gây 
nguy hiểm

Dạy trẻ biết tránh các 
đồ vật nguy hiểm ( 
bàn là, bếp đang sôi, 
phích nước nóng, ổ
điện...)

khối
Ngoài 
nhà
trường

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

117

Biết tránh và không làm 
một số hành động nguy 
hiểm khi được nhắc nhở 

phù hợp độ tuổi

KQ 
MĐ

Những việc làm có thể 
gây nguy hiểm cho bản 

thân

Những việc làm có
thể gây nguy hiểm 
cho bản thân( Khong 
cười đùa trong khi ăn, 
khi ăn các loại quả có
hạt...)

khối
Ngoài 
nhà
trường

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

133
Biết một số đặc điểm nổi 
bật và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc

ND 
CT

Đặc điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi

Quan sát cầu trượt , đu 
quay , xích đu, bồn rửa 

tay ngoài trời, ...
khối Sân chơi HĐN 

T
HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

148

Biết đặc điểm nổi bật và ND
Đặc điểm , ích lợi , tác 
hại, quá trình phát triển

Quan sát cây nhãn, 
vườn rau cải, cây 

mồng tơi, cây su hào, 
cây bắp cải, hoa đào, 

hoa mai,

khối Sân chơi HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T
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153 Tiết học :tìm hiểu củ 
su hào lớp Lớp học HĐH

154 Tiết học " Tìm hiểu về 
hoa đào" lớp Lớp học HĐH

155

ích lợi của con vật, cây, 
hoa, quả quen thuộc CT và điều kiện sống của 

một số loại con vật, 
cây hoa

Tiết học " Khám phá 
bánh chưng" lớp Lớp học HĐH

157

Biết được mối liên hệ 
đơn giản giữa con vật, 
cây quen thuộc với môi 
trường sống. Cách chăm 
sóc bảo vệ chúng

ND 
CT

So sánh, phân loại 
con vật theo 2-3 dấu 

hiệu

"So sánh, phân loại 
con vật theo 2-3 dấu 
hiệu"

khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

165

Biết một số hiện tượng 
nắng mưa, nóng, lạnh và 
ảnh hưởng của nó đến 
sức khỏe, sinh hoạt của 

trẻ

Đặc điểm nổi bật của 
các mùa trong năm nơi 

trẻ sống

Trò chuyện về thời 
tiết mùa xuân khối Lớp học HĐN 

T
HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T
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hoa, 
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173

Biết một số nguồn nước 
trong sinh hoạt hàng 
ngày. Ích lợi của nước 
với đời sống con người, 
con vật, cây

ND 
CT

Ích lợi của nước với 
đời sống con người, 

con vật và cây

Ích lợi của nước với 
đời sống con người, 
con vật và cây

khối Lớp học HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

199

Biết so sánh 2 đối tượng 
về kích thước và nói

được các từ: to hơn / nhỏ 
hơn; dài hơn / ngắn hơn; 
cao hơn / thấp hơn; bằng 

nhau

KQ 
MĐ

So sánh 2 đối tượng về 
kích thước

Tiết học: Nhận biết 
Cao -thấp lớp Lớp học HĐH

232
Có khả năng nghe hiểu và 
làm theo yêu cầu đơn 
giản

ND 
CT

Nghe hiểu và làm theo 
các hướng dẫn trong 
hoạt động cá nhân và 
tập thể (được 3-4 yêu 
cầu liên tiếp)

Nghe hiểu và làm 
theo các hướng dẫn 
trong hoạt động cá 
nhân và tập thể (được 
3-4 yêu cầu liên tiếp)

khối Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

248 Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc

Tiết học "kể chuyện 
cho trẻ nghe : Cây rau 

của thỏ út
lớp Lớp học HĐH
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256
phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Tiết học "kể chuyện 
cho trẻ nghe : Thỏ con 

và mùa xuân
lớp Lớp học HĐH

259

Nhận ra được sắc thái 
biểu cảm của lời nói khi 
vui, buồn, tức giận, ngạc 
nhiên, sợ hãi và biết sử 
dụng phù hợp hoàn cảnh

ĐP

Một số sắc thái biểu 
cảm của lời nói (vui,
buồn, sợ hãi, tức giận, 
ngạc nhiên) và sử dụng 
phù hợp

Một số sắc thái biểu 
cảm của lời nói (vui,
buồn, sợ hãi, tức giận, 
ngạc nhiên) và sử 
dụng phù hợp

lớp Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

274
Tiết học :Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ "Năm mới 

bé chúc "
lớp Lớp học HĐH

280 Tiết học :Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ "Củ cà rốt" lớp Lớp học HĐH

281 Tiết học: Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ "Mùa xuân" lớp Lớp học HĐH

292
Kể lại được chuyện đơn 
giản đã được nghe với sự 
giúp đỡ của người lớn

KQ 
MĐ

Đọc biểu cảm bài thơ, Đọc biểu cảm bài thơ, 
ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi

khối Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC
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CHỦ ĐỀ:
"THỰC VẬT- TẾT- MÙA 

XUÂNtt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa điểm 
tổ chức

Nhánh
Bé vui 
đón tết 

Nhánh 
Mùa 
xuân 
trong 

mắt bé

Nhánh 
Một số 

loại 
rau, củ

Nhánh 
Một số 

loại 
hoa, 
quả

Kể lại được chuyện đơn 
giản đã được nghe với sự 
giúp đỡ của người lớn KQ 

MĐ

ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi

Tiết học : dạy trẻ đọc 
đồng dao " Đồng dao 
về củ" khối Lớp học HĐH

301 Biết giữ gìn sách ND 
CT

Làm quen, thực hiện 
theo chỉ dẫn của một 
số kí hiệu thông 
thường ở gia đình,
trường lớp, nơi công 
cộng

Chơi tự do "Làm 
quen, thực hiện theo 
chỉ dẫn của một số kí 
hiệu thông thường ở 
gia đình, trường lớp, 
nơi công cộng"

khối Lớp học HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

303 Thích tiếp xúc với chữ, 
sách truyện

ND 
CT

Sao chép một số kí 
hiệu, chữ cái, tên của 
mình

Sao chép một số kí 
hiệu, chữ cái, tên của 
mình

khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

304 Thích vẽ, "viết" nguệch 
ngoạc

KQ 
MĐ

"viết" tên của bản thân 
theo cách của mình

viết" tê: n của bản 
thân theo cách của 
mình

khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

Biết thực hiện được một 
số kỹ năng tự phục vụ ĐP

Biết thực hiện được 
một số kỹ năng tự phục 

vụ

Tiết học : dạy trẻ nhặt 
rau muống khối Lớp học HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"THỰC VẬT- TẾT- MÙA 

XUÂNtt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm 
vi thực 
hiện

Địa điểm 
tổ chức

Nhánh
Bé vui 
đón tết 

Nhánh 
Mùa 
xuân 
trong 

mắt bé

Nhánh 
Một số 

loại 
rau, củ

Nhánh 
Một số 

loại 
hoa, 
quả

329
Biết được một vài cảnh 

đẹp, lễ hội của quê 
hương, đất nước

ĐP
Một số cảnh đẹp, lễ hội 

của quê hương, đất 
nước

Tiết học: Ngày tết quê 
em lớp Lớp học HĐH

333
Biết chào hỏi và nói cảm 
ơn, xin lỗi khi được nhắc 
nhở

KQ 
MĐ

Lời nói và cử chỉ lễ 
phép, lịch sự trong 
giao tiếp

Lời nói và cử chỉ lễ 
phép, lịch sự trong 
giao tiếp

khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

336
Có khả năng nhận biết 
hành vi " đúng" - " sai", " 
tốt" - " xấu"

ND 
CT

HĐC:Nhận xét và tỏ 
thái độ với hành vi " 
đúng" - " sai", " tốt" - " 
xấu"

Nhận xét và tỏ thái độ 
với hành vi " đúng" - 
" sai", " tốt" - " xấu"

khối Lớp học HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

HĐN 
T

354

Thích nghe các bài hát, 
bản nhạc (nhạc thiếu nhi, 
dân ca) theo chủ đề, phù 
hợp với độ tuổi

ND 
CT

Nghe và nhận biết các 
thể loại âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi, 
dân ca, nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các 
thể loại âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi, 
dân ca, nhạc cổ điển)

khối Lớp học

Tiết học : Dạy trẻ hát 
"Qủa"" khối Lớp học HĐH

370

Biết hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu bài 

hát quen thuộc

KQ 
MĐ

Hát đúng giai điệu, lời 
ca và thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài hát Tiết học : Dạy trẻ hát 

"Mùa xuân đến rồi" lớp Lớp học HĐH
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CHỦ ĐỀ:
"THỰC VẬT- TẾT- MÙA 

XUÂNtt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa điểm 
tổ chức

Nhánh
Bé vui 
đón tết 

Nhánh 
Mùa 
xuân 
trong 

mắt bé

Nhánh 
Một số 

loại 
rau, củ

Nhánh 
Một số 

loại 
hoa, 
quả

375

Có khả năng vận động 
theo nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo phách, 
nhịp, vận động minh họa)

KQ 
MĐ

Vận động đơn giản 
theo nhịp điệu của các 
bài hát, bản nhạc / Sử 
dụng các dụng cụ gõ 

đệm theo phách

Tiết học : VTTN : 
"Sắp đến tết rồi" lớp Lớp học HĐH

379
Biết sử dụng các nguyên 
vật liệu tạo hình để tạo ra 
sản phẩm theo sự gợi ý

KQ 
MĐ

Lựa chọn, phối hợp
các nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu trong 
thiên nhiên, phế liệu để 
tạo ra các sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp
các nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên, phế 
liệu để tạo ra các sản
phẩm

lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

396

Biết lăn dọc, xoay tròn, 
ấn dẹt đất nặn để tạo 

thành các sản phẩm có 1
khối hoặc 2 khối

KQ 
MĐ

Phối hợp các kĩ năng 
nặn để tạo thành sản 
phẩm có bố cục cân

đối

Tiết học :Nặn quả 
cam (M) lớp Lớp học HĐH

402

Biết xếp chồng, xếp cạnh, 
xếp cách tạo thành các 
sản phẩm có cấu trúc đơn 
giản

KQ 
MĐ

Phối hợp các kĩ năng 
xếp hình để tạo thành 
các sản phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc hài hòa, 
bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng 
xếp hình để tạo thành 
các sản phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc hài 
hòa, bố cục cân đối

khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ:
"THỰC VẬT- TẾT- MÙA 

XUÂNtt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đềPhạm 
vi thực 
hiện

Địa điểm 
tổ chức

Nhánh
Bé vui 
đón tết 

Nhánh 
Mùa 
xuân 
trong 

mắt bé

Nhánh 
Một số 

loại 
rau, củ

Nhánh 
Một số 

loại 
hoa, 
quả

406
Có khả năng vận động 
theo ý thích các bài hát, 
bản nhạc quen thuộc

KQ 
MĐ

Tự nghĩ ra các hình 
thức để tạo ra âm 
thanh, vận động theo 
các bài hát, bản nhạc 
yêu thích

Tự nghĩ ra các hình 
thức để tạo ra âm 
thanh, vận động theo 
các bài hát, bản nhạc 
yêu thích

khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

415
Có khả năng tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo ý 
thích

KQ 
MĐ Làm đồ chơi Sáng tạo nhạc cụ từ 

chai nhựa khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

416 Có khả năng đặt tên cho 
sản phẩm tạo hình

KQ 
MĐ

Đặt tên cho sản phẩm 
tạo hình của mình

Đặt tên cho sản phẩm 
tạo hình của mình khối Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 39 39 39 39

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 11 11 11 11

- Lĩnh vực nhận thức 7 7 7 7

- Lĩnh vực ngôn ngữ 7 8 7 8

- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã
hội 8 7 8 7

- Lĩnh vực thẩm mỹ 6 6 6 6
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CHỦ ĐỀ:
"THỰC VẬT- TẾT- MÙA 

XUÂNtt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm 
vi thực 
hiện

Địa điểm 
tổ chức

Nhánh
Bé vui 
đón tết 

Nhánh 
Mùa 
xuân 
trong 

mắt bé

Nhánh 
Một số 

loại 
rau, củ

Nhánh 
Một số 

loại 
hoa, 
quả

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 39 39 39 39

Trong đó: - Đón trả trẻ 1 1 1 1
- Thể dục sáng 1 1 1 1
- Hoạt động góc 13 13 14 13
- Hoạt động ngoài trời 10 10 10 10
- Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 3 3
- Hoạt động chiều 6 6 5 6

- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

- Lễ hội 0 0 0 0
- Hoạt động học 5 5 5 5

Chia ra : + Giờ thể chất 1 1 1 1

+ Giờ nhận thức 1 1 1 1
+ Giờ ngôn ngữ 1 2 2 1
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+ Giờ TC-KNXH 1 0 1 0

+ Giờ thẩm mỹ 1 1 0 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Nhánh 1“ Bé vui đón Tết” 1 Từ 20/1 đến 24/1/2025 Nguyễn Thị Dung

Nhánh 2  “ Mùa xuân trong mắt 
bé”

1 Từ 3/2 đến 7/2/2025 Nguyễn Thị Hồng Mơ

Nhánh 3 “ Một số loại rau, củ ” 1 Từ 10/2 đến 14/2/2025 Nguyễn Thị Dung

Nhánh 4 “ Một số loại hoa, quả” 1 Từ 17/2 đến 21/2/2025 Nguyễn Thị Hồng Mơ

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1 “Bé vui đón 
Tết”

Nhánh 2 “Mùa xuân trong 
mắt bé”

Nhánh 3“Một số loại rau, 
củ ”

Nhánh 4 “Một số loại 
hoa, quả,”

Giáo 
viên

 -Chuẩn bị đầy đủ, duyệt 
kế hoạch đúng thời gian 
quy định trước một tuần 
chủ đề “Bé vui đón tết” 
- Xây dựng kế hoạch theo 
5 lĩnh vực phát triển phù 
hợp với chủ đề, độ tuổi. 
Kế hoạch linh động sáng 

-Chuẩn bị đầy đủ, duyệt kế 
hoạch đúng thời gian quy 
định trước một tuần chủ đề 
“Mùa xuân trong mắt bé”
-Sắp xếp trang trí góc chơi 
gọn gàng khoa học đảm bảo 
an toàn cho trẻ. 
- Làm đồ dùng đồ chơi phục 

- Xây dựng kế hoạch theo 5 
lĩnh vực phát triển phù hợp 
với chủ đề, độ tuổi. Kế 
hoạch linh động sáng tạo 
lấy trẻ làm trung tâm. 
-Chuẩn bị đầy đủ, duyệt kế 
hoạch đúng thời gian quy 
định trước một tuần chủ đề 

- Xây dựng kế hoạch theo 
5 lĩnh vực phát triển phù 
hợp với chủ đề, độ tuổi. 
Kế hoạch linh động sáng 
tạo lấy trẻ làm trung tâm. 
-Chuẩn bị đầy đủ, duyệt kế 
hoạch đúng thời gian quy 
định trước một tuần chủ đề 
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tạo lấy trẻ làm trung tâm
-Sắp xếp trang trí góc 
chơi gọn gàng khoa học 
đảm bảo an toàn cho trẻ. 
-Sưu tầm tranh ảnh, 
nguyên học liệu có sẵn và 
các loại phế liệu để làm 
đồ dùng đồ chơi phù hợp 
với chủ đề. 

vụ chủ đề
 - Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề phụ huynh 
cùng cô cung cấp thêm kiến 
thức cho trẻ.
-Quan tâm đến rèn luyện trẻ 
yếu kém để giúp trẻ phát 
triển 5 lĩnh vực .

“Một số loại rau”
-Sắp xếp trang trí góc chơi 
gọn gàng khoa học đảm 
bảo an toàn cho trẻ. 
-Quan tâm đến rèn luyện 
trẻ yếu kém để giúp trẻ 
phát triển 5 lĩnh vực

“Các loại quả”
-Sắp xếp trang trí góc chơi 
gọn gàng khoa học đảm 
bảo an toàn cho trẻ. 
-Sưu tầm tranh ảnh, 
nguyên học liệu có sẵn và 
các loại phế liệu để làm đồ 
dùng đồ chơi phù hợp với 
chủ đề.

Nhà 
trường

Bổ xung nguyên vật liệu 
cho các lớp theo đầu chủ 
đề

Bổ xung nguyên vật liệu cho 
các lớp theo đầu chủ đề

Bổ xung nguyên vật liệu 
cho các lớp theo đầu chủ 
đề

- Bổ xung nguyên vật liệu 
cho các lớp theo đầu chủ 
đề

Phụ 
huynh

- Sưu tầm về tranh ảnh, 
nguyên học liệu về chủ đề

- Ủng hộ nguyên liệu, phế 
liệu: chai, lọ sữa, sách báo 
cho các cô làm đồ chơi

- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ 
khi đến trường

-Ủng hộ nguyên liệu, phế 
liệu: chai, lọ sữa, sách báo 
cho các cô làm đồ chơi

Trẻ - Hỗ trợ cô 1 số nguyên 
vật liệu làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho chủ đề
- Trẻ đi học đầy đủ, 
thường xuyên.
- Mang một số nguyên 
vậtliệu giúp cô làm đồ 
dùng đồ chơi.
- Giúp cô chuẩn bị một số 
đồ dùng đồ chơi (tô màu, 
vẽ, xé, dán......)

- Trẻ sạch sẽ , khỏe mạnh, 
ngoan ngoãn khi đến lớp
- Cùng cô tạo môi trường 
chủ đề
- Sưu tầm phế liệu: Chai, lọ 
sữa chua, giấy báo để cùng 
cô khám phá chủ đề
- Làm quen một số bài hát 
bài thơ, câu chuyện về một 
số loại rau củ

- Trẻ cùng cô làm 1 số đồ 
dùng đồ chơi phục vụ cho 
chủ đề
- Trẻ đi học đầy đủ,thường 
xuyên.
- Mang một số nguyên vật 
liệu giúp cô làm đồ dùng 
đồ chơi.
- Giúp cô chuẩn bị một số 
đồ dùng đồ chơi(tô màu, 
vẽ, xé, dán......)

- Hỗ trợ cô 1 số nguyên 
vật liệu làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho chủ đề
- Trẻ đi học đầy đủ, 
thường xuyên.
- Giúp cô chuẩn bị một số 
đồ dùng đồ chơi(tô màu, 
vẽ, xé, dán......)
- Làm quen một số bài hát 
bài thơ, câu chuyện về chủ 
đề quả.
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- Làm quen một số bài hát 
bài thơ, câu chuyện về 
chủ đề mùa xuân
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo,nguyên vật liệu giúp 
cô

- Làm quen một số bài hát 
bài thơ, câu chuyện về chủ 
đề rau.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo, nguyên vật liệu giúp 
cô

Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo, nguyên vật liệu giúp 
cô
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT- TẾT MÙA XUÂN

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Nhắc trẻ chào cô khi vào lớp, chào ông, bà, bố, mẹ....
- Hướng dẫn phụ huynh cất ba lô vào tủ cá nhân của trẻ, cất mũ dép vào giá
- Trao đổi với phụ huynh về cách phòng tránh một số bệnh  sốt xuất huyết, thủy đậu cúm mùa khi thời 
tiết giao mùa
- Nhắc phụ huynh vệ sinh sạch sẽ cho trẻ trước khi đến lớp.
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề.
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề thực vật- tết mùa xuân
- Trò chuyên với trẻ về sức khỏe, phòng bệnh

2 Thể dục 
sáng

 -Khởi động:  Cho trẻ khởi động đi, chạy các kiểu theo hiệu lệnh của cô về đội hình vòng tròn
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát Sắp đến tết rồi, Mùa xuân đến rồi ...
- Hô hấp : Thổi bóng , thổi nơ...
- + Tay: : Đưa hai tay lên cao, ra phía trước sang hai bên

+ Lưng, bụng: Cúi người về phía trước, Nghiêng người sang phải, sang trái.
+ Chân:Co và duỗi chân, ngồi xổm đứng lên 
+ Bật: Bật tại chỗ,Bật tiến về phía trước 
Lần  2 tập  lết hợp với nhạc bài hát: tết đến rồi, bắt cải xanh, mùa xuân đến rồi...
+TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm, pháo đất , ngửi hoa..

Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh phòng.

3 H
Đ

Bé vui 
đón 

20/1/2025
PTNT

21/1/2025
PTTCKNXH

22/1/2025
PTNN

23/1/2025
PTTM

24/1/2025
PTTC

25/1/2025
PTTCKNXH
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ghi 
chú

tết Khám phá bánh 
chưng

Ngày tết quê em Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ 

Năm mới bé 
chúc

Dạy VTTN 
Sắp đến tết rồi

Trườn theo 
hướng zic zắc

Dạy trẻ kỹ 
năng gói bánh 

chưng

Mùa 
xuân 
trong 
mắt 
bé

3/2/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc thuộc 
thơ "Mùa xuân"

4/2/2025
PTTC

Đi trong đường 
hẹp, bò chui qua 

cổng.

5/2/2025
PTTM

Hát: Mùa 
xuân đến rồi

6/2/2025
PTNN

Truyện: Thỏ 
con và mùa 

xuân

7/2/2025
PTNT

Khám phá 
hoa đào

8/2/2025
PTNN

Truyện: Ôn: 
Thỏ con và 
mùa xuân

Một 
số loại 
rau, 
củ

10/2/2025
PTNT

Tìm hiểu củ su 
hào

11/2/2025
PTTC

Bò  trong 
đường hẹp

12/2/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc 
đồng dao “ 

Đồng dao về 
củ”

13/2/2025
PTCKNXH

Dạy trẻ kĩ năng 
nhặt rau muống

14/2/2025
PTNN

Truyện: Cây 
rau của thỏ 

út

15/2/2025
PTTM

 Dạy hát bắp 
cải xanh

H

Một 
số loại 
hoa, 
quả

17/2/2025
PTTM

Tiết học: Nặn quả 
cam (M)

18/2/2025
PTTC

Đập bắt bóng 
cùng cô

19/2/2025
PTNN

Thơ củ cà rốt

20/2/2025
PTNT

Nhận biết cao 
thấp

21/ 2 /2025
PTTM
Dạy hát 
“ Quả”

22/2/2025
- PTTKNXH

Tên HĐH: 
Dạy trẻ kỹ 
năng pha 

nước chanh

4
H
Đ
N

Bé vui 
đón 
tết

      20/1/2025
- HĐCMĐ: Dạy 
trẻ biết tránh các 

  21/1/2025
- HĐCMĐ: Quan 
sát vườn rau 

    22/1/2025
- Lao động tập 
thể

    23/1/2025
HĐCMĐ:Quan 
sát: Cây đào

 24/1/2025
- HĐCMĐ: 

Quan sát 

25/1/2025
HĐCMĐ 
Quan sát mâm 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ghi 
chú

T đồ vật nguy hiểm
- TCVĐ:Đuổi 
bóng
Chơi tự do tại sân 

trường

-TCVĐ:Đuổi 
bóng

Chơi tự do tại 
sân trường

Nội dung: vệ 
sinh khu vực 
vườn cổ tích
-Địa điểm:Sân 
trường(khu vực 
vườn cổ tích)

- Các hoạt 
động trọng 

tâm: Lau chùi 
vệ sinh các giá, 

con rối, sách 
truyện.Lựa 

chọn đồ dùng 
vệ sinh, các 

thao tác vệ sinh 
đồ dùng.Chú ý 

đảm bảo an 
toàn

- TCVĐ:Rồng 
rắn lên mây 
Chơi tự do tại 

sân trường

chợ tết
- TCVĐ:Rồng 

rắn lên mây 
- Chơi tự do 

tại sân 
trường

ngũ quả.
- TCVĐ: ô tô 

và chim sẻ
Chơi tự do

H
Đ
N
T

Mùa 
xuân 
trong 
mắt 
bé

3/2/2025
-Thí nghiệm sự đổi 

màu của hoa.
- TCVĐ:Rồng rắn 

lên mây
- Chơi tự do

4/2/2025
- Vẽ hoa lá trên 

sân trường
- TCVĐ: Cáo và 

thỏ
- Chơi tự do

5/2/2025
-Quan sát: Góc 

thiên nhiên
-TCVĐ:Bóng 

tròn to
- Chơi tự do

6/2/2025
- Quan sát 

vườn rau cải
- TCVĐ: Nhảy 

lò cò
- Chơi tự do

7/2/2025
- Quan sát: 

Cây nhãn
- TCVĐ:Mèo 

đuổi chuột
- Chơi tự do

8/2/2025
-Quan sát: 
Góc thiên 

nhiên
TCVĐ:Bóng 

tròn to
- Chơi tự do

Một 
số loại 

10/2/2025
- Quan sát: Cây 

11/2/2025
- Quan sát: Quan 

12/2/2025
-Quan sát: Góc 

13/2/2025
- Quan sát 

14/2/2025
- Đi thăm 

15/2/2025
- Quan sát 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ghi 
chú

rau, 
củ

bắp cải 
TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

sát rau mồng 
tơi

- TCVĐ: Gieo 
hạt nảy mầm

- Chơi tự do

thiên nhiên
-TCVĐ: Kéo 

co
- Chơi tự do

vườn rau cải
- TCVĐ: Ô tô 

và chim sẻ
- Chơi tự do

cánh đồng 
rau

- TCVĐ:Mèo 
đuổi chuột

- Chơi tự do

giàn bầu
- TCVĐ: Ô tô 

và chim sẻ
- Chơi tự do

Một 
số loại 
hoa, 
quả

17/2/2025
- Quan sát: cây 

hoa cúc
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột
Chơi tự do

18/2/2025
Quan sát: Nhận 
biết một số việc 
làm gây nguy 
hiểm cho bản 
thân  
-TCVĐ: Lộn cầu 
vồng 

Chơi tự do tại 
sân trường

19/2/2025
- Quan sát: 
Vườn cổ tích

- TCVĐ: Nhảy 
lò cò

- Chơi tự do

20/2/2025
- Quan sát: Cây 

cọ
- TCVĐ: Cây 

cao cỏ thấp
- Chơi tự do

21/2/2025
- Lao động 
tập thể nhặt 
lá cây trên 
sân trường 

TCVĐ: Lộn 
cầu vồng

- Chơi tự do

22/2/2025
HĐCMĐ: 
Dạy trẻ làm 
quen với một 
số kí hiệu ở 
trường 
TCVĐ: Nhảy 
lò cò

- Chơi tự do

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

+ Giờ ăn:
- Dạy trẻ tự xúc ăn, không kén chọn thức ăn
- Dạy trẻ biết tên các món ăn thông thường.
- Hướng dẫn trẻ ăn không rơi vãi, không nói chuyện trong giờ ăn, biết nhặt cơm rơi, vãi bỏ vào đĩa.
+ Giờ ngủ:
- Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
- Tạo môi trường ấm áp cho trẻ ngủ say, ngon giấc
- Cô bật nhạc bài hát ru giúp trẻ nhẹ nhàng vào giấc ngủ.
+ Vệ sinh:
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ghi 
chú

- Luyện tập thói quen tốt trong ăn ngủ vệ sinh( biết đi vệ sinh theo nhu cầu,rửa tay trước khi ăn và sau 
khi đi vệ sinh)
-  Rèn thao tác lau mặt, rửa tay. Súc miệng bằng nước muối
-  Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân, vứt rác đúng nơi quy định của lớp.

Bé vui 
đón 
tết 

 20 /1/2025
- Làm quen bài 

thơ: Năm mới 
chúc tết 

- Chơi tự do 
- Nêu gương cuối 

ngày

     21/1/2025
- Làm quen bài 

hát: Sắp đến tết 
rồi  

- Chơi tự do 
- Nêu gương 

cuối ngày

 22 /1/2025
- Rèn thao tác 

rửa mặt rửa 
tay, rủa măt 

- Chơi tự do 
Nêu gương 
cuối ngày

23/1/2025
- Trò chuyện 
cùng trẻ về 
ngày tết 

-Chơi tự do 
- Nêu gương 

cuối ngày

24/1/2025
- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần 

Nêu gương 
cuối ngày

25 /1/2025
- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần 

Nêu gương 
cuối ngày

Mùa 
xuân 
trong 
mắt 
bé

03/02/2025
-  Rèn thao tác 

rửa tay, rửa mặt
-Chơi tự do

- Nêu gương cuối 
ngày

4/02/2025
- Làm quen 

truyện: Thỏ con 
và mùa xuân
-Chơi tự do

- Nêu gương 
cuối ngày

5/02/2025
-Ôn bài thơ: “ 

Mùa xuân”
-Chơi tự do

- - Nêu gương 
cuối ngày

6/02/2025
- Nghe hát: 

Mùa xuân đến 
rồi

-Chơi tự do
- Nêu gương 

cuối ngày

7/02/2025
- Cho trẻ kể 

về một số loại 
hoa trong mùa 

bé biết
-Chơi tự do

-Nêu gương 
cuối ngày

     8/02/2025
- Văn nghệ 
cuối tuần

-Nêu gương 
cuối ngày

6

H
Đ
C

Một 
số loại 
rau, 
củ

10/02/2025
- Cùng cô chấm 
màu một số loại 

rau
-Chơi tự do

11/02/2025
- Làm quen 

truyện: Cây rau 
của thỏ út

-Chơi tự do

12/02/2025
-Ôn bài thơ: “ 

Củ cà rốt”
-Chơi tự do
- Nêu gương 

13/02/2025
- Cô cho trẻ 
tô màu củ cà 

rốt
-Chơi tự do

14/02/2025
- Cho trẻ kể 
tên một số 
loại rau, củ 
mà trẻ biết

15/02/2025
-Văn nghệ 

-Nêu gương 
cuối tuần

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:0

0 0
8/0

4/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

ồng M
ơ ( 

c0
tt_

m
onth

 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



21

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ghi 
chú

- Nêu gương cuối 
ngày

Nêu gương cuối 
ngày

cuối ngày Nêu gương 
cuối ngày

-Chơi tự do
Nêu gương

Một 
số loại 
hoa, 
quả

17/2/2025
- Trò chuyên với 

trẻ về sức khỏe, 
phòng bệnh

- Chơi tự do
- Nêu gương cuối 

ngày

18/2/2025
- Làm quen bài 

hát: Quả
-Chơi tự do

Nêu gương cuối 
ngày

19/2/2025
- Trò chuyện 
cùng trẻ về 
một số loại 
quả trong 
ngày tết
-Chơi tự do
Nêu gương 
cuối ngày

20/2/2025
- Ôn  bài thơ: 
Cây dây leo
-Chơi tự do
Nêu gương 
cuối ngày

21/2/2025
-Trò chuyện 

với trẻ về quả 
cam

-Chơi tự do
Nêu gương 
cuối ngày

22/2/2025
- Liên hoan 

văn nghệ cuối 
tuần 

Nêu gương 
cuối ngày

7 Trả trẻ
- Trò chuyên với trẻ về sức khỏe và phòng bệnh
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Phụ huynh kí sổ xác nhận tình trạng sức khỏe và trả trẻ
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V:KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC: 

Các chủ đề nhánh

Tên góc Mục đích yêu cầu
Các hoạt động 
trò chơi trong 

góc chơi
Chuẩn bị Bé vui 

đón tết 

Mùa 
xuân 

trong mắt 
bé 

Một số 
loại rau 
củ

Một số 
loại hoa 

quả  

1.Góc xây dựng
x-Xây vườn rau

- Xây vườn cây 
ăn quả x

-Xây chợ tết 
quê em
- Xây  vườn 
hoa mùa xuân

Trẻ biết xây dựng 
khuôn viên cho khu 
vườn
-Biết lắp ráp  các công 
trình từ các nguyên học 
liệu sẵn có để tạo thành 
các công trình theo mẫu 
gợi ý  của cô giáo hoặc 
theo ý tưởng của trẻ.
- Biết phân công công 
việc cho các bạn cùng 
chơi và giữ gìn đồ dùng 
đồ chơi cẩn thận

Thực hiện thao 
tác của bác thợ 
xây: Cầm bay xây 
để xây, cho vữa 
vào gạch để xây, 
lắp ráp, sắp xếp 
các công trình 
theo mẫu gợi ý, 
theo ý tưởng của 
trẻ….

-Gạch xây 
dựng.
-Hoa,thảm 
cỏ,lắp ghép
-Dụng cụ 
xây dựng : 
Xô, bay,  
bàn xoa, 
các loại cây 
ăn quả, 
hoa..

x x x

2. Góc phân vai
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*Bế em
Bé chơi bế em

-Trẻ biết  bế em, cho em 
ăn, ru em ngủ

-Thực hiện 1 số 
thao tác bế em, 
cho  em ăn, ru em 
ngủ

-Búp bê
-1 số món 
ăn cho em 
bé
-Dụng cụ 
cho em ăn

x x x

*Bác sỹ
Bác sĩ tý hon

-Khám chữa bệnh cho 
mọi người

-Làm công việc 
của bác sỹ: khám 
bệnh, kê đơn 
thuốc, tiêm,..

-Dụng cụ y 
tế:ống 
nghe,kim 
tiêm,…
-Áo bác sỹ
-Thuốc 
tây,thuốc 
bắc…

x x x x

*Bán hàng
Cửa hàng tổng 
hợp

-Trẻ biết gọi tên,giới 
thiệu các mặt hàng 
trong góc bán hàng. Nói 
được giá của từng sản 
phẩm với khách hàng. 
Lấy đúng mặt hàng,số 
lượng hàng theo yêu cầu 
của khách.
-Biết sắp xếp hàng theo 
từng nhóm,giới thiệu về 
các mặt hàng.

- Trẻ thực hiện 
các công việc, 
thao tác của bác 
bán hàng: Mời 
khách, giới thiệu 
hàng, nói giá tiền; 
cảm ơn…..

- Bán các 
thực phẩm, 
các đồ dùng 
,cây rau củ 
quả
-Một số rau 
-củ - quả
-1 số loại 
nước uống, 
sữa chua, 
sữa vinamil

x x x x
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-Biết mời chào khách 
,tự tin khi giao tiếp mời 
khách,biết nói lời cảm 
ơn ,hẹn gặp lại khách 
bằng phép lịch sự,cúi 
đầu chào..
-Biết giới thiệu tên từng 
sản phẩm cho 
khách,biết chào mời 
khách niềm nở
-Biết thực hiện công 
việc được giao,biết tôn 
trọng hợp tác chấp nhận 
trong khi chơi.

-Bán các 
thực phẩm, 
các  bánh 
kẹo, hoa 
ngày tết
-Một số rau 
-củ - quả
-1 số loại
nước 
uống:sữa, 
nước giải 
khát,..

x

*Nấu ăn
Đầu bếp tài ba

-Biết chế biến nấu ăn 
một số món ăn đơn 
giản: cá rán, rau xào, 
trứng cuộn, các loại 
bánh ngày  tết..
-Biết thực hiện công 
việc được giao,biết tôn 
trọng hợp tác chấp nhận 
trong khi chơi.
- Bày và trang trí đồ ăn 
đẹp mắt. 

-Thực hiện công 
việc của bác đầu 
bếp
+Thực hiện 1 số 
thao tác sơ  chế, 
chế biến món ăn 
:làm cá,rửa 
rau,đập trứng...
+ Thực hiện được 
quy trình  gói 
bánh chưng

-1 số 
nguyên liệu 
: rau, tôm, 
cá, lá chuối 
gạo đỗ..
-1 số đồ 
dùng đồ 
chơi nấu 
ăn:xoong, 
bát, đĩa, 
thìa,..

x x x x

3.Góc học tập
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*Góc toán
- Bé chọn 
nhiều hơn – ít 
hơn
- Bé ghép đôi
-Bé chọn to 
nhỏ
- Bé nối tương 
ứng
- Bé tìm đúng 
số lượng
- Bé sâu hoa, 
bé ghép hình.
- Bé ghép tranh 
tương phản

x x

   x

x

*Góc khám 
phá
-Trẻ phân loại 
đồ dùng, đồ 
chơi của trẻ

- Trẻ biết chọn nhiều 
hơn ít hơn, biết ghép đôi 
các loại đồ dùng , các 
loại hoa, rau củ quả
- Trẻ biết chọn to hơn 
nhỏ hơn
- Biết nối , gài xếp, tìm 
đúng số lượng các loại 
đồ dùng  các loại hoa, 
rau củ quả… theo đúng 
số lượng chấm tròn
- Biết nhận biết và phân 
loại các loại đồ dùng đồ 
chơi   theo màu sắc khác 
nhau

-Trẻ thực hiện 
đúng theo yêu 
cầu của cô
- Trẻ thực hiện 
chơi các bảng 
chơi theo mẫu gợi 
ý

-Lô tô đồ 
chơi 
-Lô tô các 
loại đồ 
dùng, các 
loại hoa, 
rau củ quả , 
chấm tròn
-Bảng chơi

     x x x x

*Góc văn học -Trẻ biết lật giở sách, 
xem tranh và kể chuyện 
theo tranh.
-Trẻ dùng rối và kể 
chuyện dưới sự giúp đỡ 
của cô giáo

Đọc thơ xem 
tranh,xem sách,kể 
chuyện 

-Tranh thơ 
- Rối dẹt
-Tranh 
chuyện

x x x x

4*Góc nghệ thuật
Bé yêu nghệ 
thuật

-Trẻ biết in-tô-cắt-vẽ-
xé-dán-dính theo yêu 

- in, tô, vẽ, cắt
xé, dán, dính 

- Giấy màu, 
giấy gam, x x x
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cầu  của  cô .
-Trẻ biết cất đồ chơi 
gọn gàng sau khi chơi

trang trí các loại 
đồ dùng, đồ chơi, 
trang phục

màu vẽ, 
kéo, keo 
dán, len 
xốp....

x

TM. BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI DUYỆT 
TỔ TRƯỞNG CM

   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
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